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Tên ngành, nghề: VẬN HÀNH SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH
[bookmark: _GoBack]Mã ngành, nghề: 5520255
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
- Chính trị, đạo đức:
+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Trình bày được đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
+ Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí;
+ Có lòng yêu nước, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Tuân thủ các quy định của pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy chế học tập, có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Rèn luyện để có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Vận dụng được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, điền kinh…;
+ Nêu được các kiến thức cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Chấp hành kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức:
+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Trình bày được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật;
+ Trình bày được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;
+ Phân tích được các bản vẽ lắp đặt, khảo sát mặt bằng để lập được kế hoạch, biện pháp thi công và dự trù thiết bị, nhân lực, dụng cụ, vật tư, bảo hộ lao động…;
+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị lạnh;
+ Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh;
+ Biết được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị trong từng lĩnh vực.
- Kỹ năng
+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các thiết bị lạnh đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;
+ Bàn giao thiết bị (hệ thống máy lạnh công nghiệp hoặc hệ thống điều hòa trung tâm...) và hướng dẫn sử dụng (hoặc chuyển giao công nghệ) cho người sử dụng;
+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm lắp đặt;
+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;
+ Vận hành, khai thác các thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;
+ Sử dụng các trang bị bảo hộ an toàn đúng kỹ thuật, sơ cứu được nạn nhân khi xảy ra sự cố.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Học xong chương trình trung cấp  Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh có thể làm việc ở các vị trí: 
+ Khu công nghiệp, dịch vụ, chế biến, bảo quản nông sản và thực phẩm…;
+ Các nhà máy chế tạo thiết bị lạnh, các doanh nghiệp thi công lắp đặt sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị lạnh...;
+ Trong các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh;
+ Làm trưởng ca, trưởng nhóm trong trong lĩnh vực điện lạnh;
+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng học phần: 26
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 57 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 315 giờ
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1080 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 420 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 975 giờ (TỶ LỆ THỰC HÀNH/ TỔNG SỐ VƯỢT QUÁ QUY ĐỊNH 70%. ĐỀ NGHỊ CHỈNH LẠI TỪ 55-65 %)
- Thời gian khóa học: 2 năm
3. Nội dung chương trình: 

	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương
	17
	315
	183
	120
	12

	1
	Chính trị
	2
	30
	28
	
	2

	2
	Pháp luật
	1
	15
	13
	
	2

	3
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	
	30
	

	4
	Giáo dục quốc phòng - An ninh (*)
	2(1/1)
	45
	13
	30
	2

	5
	Tin học (*)
	4(2,2)
	90
	28
	60
	2

	6
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	58
	
	2

	7
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	43
	
	2

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề
	40
	1080
	209
	855
	16

	II.1
	Học phần cơ sở
	11
	195
	127
	60
	8

	8
	Cơ sở kỹ thuật điện và máy điện
	3
	45
	43
	0
	2

	9
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí 
	3
	45
	43
	0
	2

	10
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	60
	0
	60
	 

	11
	An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 
	1
	15
	13
	0
	2

	12
	Trang bị điện 
	2
	30
	28
	0
	2

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành, nghề
	25
	825
	28
	795
	2

	13
	Lạnh cơ bản
	2
	60
	0
	60
	 

	14
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	2
	60
	0
	60
	 

	15
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2
	30
	28
	0
	2

	16
	Thực tập điều khiển tự động HTL
	2
	60
	0
	60
	 

	17
	Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh
	2
	60
	0
	60
	 

	18
	Hệ thống máy lạnh dân dụng
	2
	60
	0
	60
	 

	19
	Hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	2
	60
	0
	60
	 

	20
	Hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	2
	60
	0
	60
	 

	21
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp I
	2
	60
	0
	60
	 

	22
	Đồ án học phần 1
	1
	45
	0
	45
	

	23
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	4
	60
	54
	0
	6

	24
	AUTOCAD 
	2
	30
	28
	0
	2 

	25
	Chuyên đề máy lạnh
	1
	15
	13
	0
	2

	26 
	Vật liệu nhiệt lạnh
	1
	15
	13
	 
	2

	Tổng cộng
	57
	1395
	392
	975
	28


4. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	18
	
	

	Học phần bắt buộc
	15
	
	

	1
	MH 09
	Cơ sở kỹ thuật điện và máy điện
	3
	
	

	2
	MH 10
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí
	3
	
	

	3
	MH 11
	Thực tập Gò - Hàn
	2
	
	

	4
	MH 12
	An toàn lao động, điện- lạnh và vệ sinh công nghiệp 
	1
	
	

	5
	MĐ 13
	Trang bị điện 
	2
	
	

	6
	MĐ 15
	Lạnh cơ bản
	2
	
	

	7
	MĐ 16
	Thực tập trang bị điện HT nhiệt lạnh
	2
	
	

	Học phần tự chọn
	3
	
	

	9
	MH 
	Vật liệu nhiệt lạnh
	1
	
	

	10
	MĐ 24
	Autocad
	2
	
	

	Học kỳ 2
	19
	
	

	Học phần bắt buộc
	18
	
	

	1
	MH 01
	Chính trị
	2
	
	

	2
	MH 02
	Pháp luật
	1
	
	

	3
	MĐ 17
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	2
	
	

	4
	MĐ 18
	Thực tập điều khiển tự động HTL
	2
	
	

	5
	MĐ 19
	Vận hành và sửa chữa thiết bị lạnh
	2
	
	

	6
	MĐ 20
	Hệ thống máy lạnh dân dụng
	2
	
	

	7
	MH 21
	Hệ thống điều hoà không khí trung tâm
	2
	
	

	8
	MĐ 23
	Hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	2
	
	

	9
	MH 24
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp I
	2
	
	

	10
	MĐ 22
	Đồ án 1
	1
	
	

	11
	MĐ 23
	Thực tập tốt nghiệp
	0
	
	

	Học phần tự chọn
	1
	
	

	12
	MĐ 26
	Chuyên đề máy lạnh
	1
	
	

	Tổng cộng
	42
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
5.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.
5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
5.5. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
	HIỆU TRƯỞNG

